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1.Sách giáo khoa lớp 1 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả Nhà Xuất bản 

1 Tiếng Việt 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 
Giáo dục Việt Nam 

2 Toán 1 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

3 
Tự nhiên và Xã 

hội 1 
Cánh Diều 

Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

4 Đạo đức 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng chủ biên) 
Giáo dục Việt Nam 

5 Âm nhạc 1 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh Chính 

(Tổng chủ biên) 
Giáo dục Việt Nam 

6 Mĩ thuật 1 Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

7 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Sỹ Tụng 

(Tổng chủ biên) 
Giáo dục Việt Nam 

8 
Giáo dục thể 

chất 1 
Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp – 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

 

2.Sách giáo khoa lớp 2 
 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả Nhà Xuất bản 

1 Tiếng Việt 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 2 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

3 
Tự nhiên và 

Xã hội 2 
Cánh Diều 

Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

4 Đạo đức 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Âm nhạc 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long – Đỗ 

Thị Minh Chính 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 
Giáo dục thể 

chất 2 
Cánh Diều 

Lưu Quang Hiệp – 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

7 Mĩ thuật 2 Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

8 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy –  

Bùi Sỹ Tụng  

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 
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            3. Sách giáo khoa lớp 3 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Nhà Xuất 

bản 

1 Tiếng Việt 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

2 Toán 3 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

3 
Tự nhiên và Xã hội 

3 
Cánh Diều 

Mai Sỹ Tuấn 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

4 Đạo đức 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 Âm nhạc 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long – Đỗ 

Thị Minh Chính 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 Giáo dục thể chất 3 Cánh Diều 
Lưu Quang Hiệp – 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

7 Mĩ thuật 3 Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

8 Tin học 3 Cánh Diều 
Hồ Sĩ Đàm 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy   

 (Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 Công Nghệ 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên)  

Giáo dục Việt 

Nam 

11 Tiếng Anh 3 Global Success 
Hoàng Văn Vân 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

4. Sách giáo khoa lớp 4 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Nhà Xuất 

bản 

1 Tiếng Việt 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 4 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

3 Khoa học 4 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Âm nhạc 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Giáo dục thể chất 4 Cánh Diều 
Lưu Quang Hiệp  

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

7 Mĩ thuật 4 Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

8 Tin học 4 Cánh Diều 
Hồ Sĩ Đàm 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 4 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy   

 (Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 
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10 Công Nghệ 4 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

11 Lịch sử và Địa lí 4 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang – 

Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 Tiếng Anh 4 Global Success 
Hoàng Văn Vân 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

5. Sách giáo khoa lớp 5 

TT Tên sách Tên bộ sách Tên tác giả 
Nhà Xuất 

bản 

1 Tiếng Việt 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

Giáo dục 

Việt Nam 

2 Toán 5 Cánh Diều 
Đỗ Đức Thái 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

3 Khoa học 5 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Vũ Văn Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

4 Đạo đức 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

5 Âm nhạc 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

6 Giáo dục thể chất 5 Cánh Diều 
Lưu Quang Hiệp 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

7 Mĩ thuật 5 Cánh Diều 
Nguyễn Thị Đông 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

8 Tin học 5 Cánh Diều 
Hồ Sĩ Đàm 

(Tổng chủ biên) 

Đại học Sư 

phạm 

9 
Hoạt động trải 

nghiệm 5 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

10 Công Nghệ 5 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng 

(Tổng chủ biên)  

Giáo dục 

Việt Nam 

11 Lịch sử và Địa lí 5 
Kết nối tri thức  

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang – 

Đào Ngọc Hùng 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

12 Tiếng Anh 5 Global Success 
Hoàng Văn Vân 

(Tổng chủ biên) 

Giáo dục 

Việt Nam 

 

Nơi nhận:                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                  

- Phòng GDĐT (b/c);                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu: CM, VT.                                                       

 

 

                                                

                                                                         Nguyễn Thị Liễu                                           
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